
IIỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

TÍT

ĨIOẠCII GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2020 -  2021 

Chuông trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thuong hiệu

Lóp : Chuyên ngành 2018 (Khóa II)

Thòi gian : Từ tháng 10/2020 đến tháng 05/2021

STT Học phần

!

Mã học 

phần Ị

Tồng Số Ị 

buổi dạy Ị

1. Dự án độc lập 
Independent Project

MED 3000 ' 20 1

2. Các vấn đề trong văn hoá quảng bá 
Issues in Promotional Culture

MED 3020 1

L___________ -

1 23

3.
Chiến dịch và thay đổi Xã hội 
Campaigns and Social Change

MED 3053 22

4.
Quan hệ công chúng quốc tế 
International and Digital Public Relations

MED 3057 24

Nơi nhận:«

Ban Giám đốc (để báo cáo); 

Đơn vị, cá nhân liên quan;

- Lưu: HTQT

Q. GIẢM ĐỐC

Được quét bằng C am S can n e r



b ả n g  c õ n g  s ả n  V IET NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CIIÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
n à  Nội, ngày thảng Ị 0 năm 2020

*

KÉ HOẠCII GIẢNG DẠY NĂM IIỌC 2020 -  2021 

Chirong trình Cử nhân quốc tế Quăng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hicu

Ló p : Chuyên ngành 2019 (Khóa III)
Thcri gian : Từ tháng 10/2020 đến tháng 05/2021

KÉ

3 Lập kế hoạch chiến dịch 
Campaign Planning

Quản trị thương hiệu

Brand Management

Nghiên cứu văn hóa tiêu dùng 

Understanding Consumer Culture

\

Học phân

APM 2002 24

Thực hành trong ngành công nghiệp sáng tạo 
Creative Industries Work Placement

APM 2003 24

Q. GIÁM ĐỐCNơi nh
Ban Giám đốc (để báo cáo); 

Đon vị, cá nhân liên quan;

- Lưu: HTQT

Lưu Văn An

Đ ư ợ c  quét bằng C am S can n e r



11ỌC V11ÍN ct ŨNl l TRỊ Q llỏ c  GIA DÂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÒ CHỈ MINH

n ọ c  VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỀN TUUYÈN
* ỉ In Nội, ngày tháng Kì ììcĩtn 2020

0

Kr. llOẠCll GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2020-2021 

c lum 11« ti inh c 11 nhàn quoc tê Quăng cáo, Qiinii l\ệ công chúng và Thương hiệu

1-Ó'P : Chuyên ngành 2020 (Khỏa IV)
Tlùvì «11111 : Từ tháng 10/2020 đển tháng 05/2021

Lưu: 1ITQT
Lưu Vãn An

Đ ư ợ c  qué t bằng C am S can n e r



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMMọc VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

H ọ c  VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
* Hà Nội, tháng năm 2020

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2020 -  2021 
Chuông trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu

Ló-p : Đại cương 2020 (Khóa V)
Thò'i gian : Từ tháng 10/2020 dến tháng 07/2021

STT Học phần Ma hoc phan
Tổng số 
buổi dạy

1. Nhập môn Truyền thông 
Introduction to M edia

FOUND 8 15

2. Tiếng Anh Truyền thông 
English fo r  M edia

FOUND 6 15

3. Tiếng Anh học thuật 1 
Academic English 1

FOUND 2 10

4. Kỹ năng thuyết trình 
Public Speaking

FOUND 3 15

5. Tiếng Anh học thuật 2 
Academic English 2

FOUND 5 10

6. Học qua trải nghiệm
Experimental Learning

FOUND 7 15

IELTS Cơ bản (Đọc)
IELTS Foundation (Reading)

15

7

IELTS Cơ bản (Nghe)
IELTS Foundation (Listening)

FOUND 1

15

20
/.

IELTS Cơ bản (Viết và Nói)
IELTS Foundation (Writing and Speaking)

IELTS Cơ bản
IELTS Foundation (Tutorial)

10



8 .

10.

1ELTS Cơ bản (Đọc)
1ELTS Foundation (Reading)

1ELTS Cơ bản (Nghe)
1ELTSFoundation (Listening)

IELTS Cơ bản (Viết)
1ELTS Foundation (Writing)

FOUND IB

1ELTS Cơ bản (Nói) 
iELTS Foundation ( Speaking)

IELTS Nâng cao (Đọc) 
IELTS Intensive (Reading)

1ELTS Nâng cao (Nghe) 
IELTSIntensive (Listening)

IELTS Nâng cao (Viết và Nói)
ỈELTS Intensive (Writing and Speaking)

FOUND 4

IELTS Nâng cao 
IELTS Intensive (Tutorial)

IELTS Nâng cao (Đọc) 
ỈELTS Intensive (Reading)

IELTS Nâng cao (Nghe) 
IE LT SIntensive (Listening)

IELTS Nâng cao (Viết) 
IELTS Intensive (Writing)

LELTS Nâng cao (Nói) 
IELTS Intensive ( Speakin g)

FOUND 4B

1 5

15

15

10

15

15

Noi nhân:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị, cá nhân liên quan;
- Lưu: HTQT

Q. GIÁM ĐỐC

Lưu Văn An

Đ ư ợ c  quét bằng C am S can n e r



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÒ CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM

:HÍ VÀ TUYÊN TRUYẺN*
........ KÉ HOẠCH g i ả n g  d ạ y  c h ư ơ n g  t r ì n h  đ ạ i  c ư ơ n g
Chuông trình Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và T hu™ệ công chúng và Thuong biêu 

Năm học 2021 - 2022

Đ ư ợ c  quét bằng C am S can n e r



8 FOUND 4.2
IELTS nâng cao (Viết) 15

FOUND B

Vũ Hoàng Long 
Nguyễn Thị Hong Nhung 
Nguyễn Thùy Linh 21/3 -

l
IELTS nâng cao (Nghe) 15 Nguyễn Minh Trang 4/7/2022

1
IELTS nâng cao (Đọc) 15 Nguyễn Minh Phương 1

9 FOUND 4.3

IELTS nâng cao (Nói) 15

FOUNDB

Nguyền Thị Vân Trang l

IELTS nâng cao (Viết) 15
Vũ Hoàng Long 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Nguyễn Hữu Hoàng 
Vũ Hoàng Long 
Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Nguyễn Hữu Hoàng

1

IELTS nâng cao (Nghe) 15 1

ỈELTS nâng cao (Đọc) 15 Nguyễn Minh Phương 1

10 FOUND 5 Tiếng Anh học thuật 2 10 FOUND A Nguyễn Hừu Hoàng 27/12/2021 - 
21/2/2022 2

11 FOUND 5 Tiếng Anh học thuật 2 10 FOUNDB Nguyễn Thuỳ Linh 27/12/2021 - 
21/2/2022 2

12 FOUND 6 Tiếng Anh truyền thông 15 FOUND A

Nguyễn Nga Huyền 
Đinh Hồng Anh 
Lê Thị Thùy Lỉnh 
Nguyễn Lan Chi

14/3/2021 - 
27/6/2022 1

13 FOUND 6 Tiếng Anh truyền thông 15 FOUNDB

Nguyễn Nga Huyền 
Đinh Hồng Anh 
Lê Thị Thùy Linh 
Nguyễn Lan Chì

14/3/2021 - 
27/6/2022 1

14 FOUND 7 Học qua trải nghiệm 15 FOUND A Vũ Thanh Vân 9/5 -
27/6/2022 2

15 FOUND 7 Học qua trải nghiệm 15 FOUNDB Vũ Thanh Vân 9/5-
27/6/2022 2

16 FOUND 8 Nhập môn Truyền thông 15 FOUND A. Ngô Bích Ngọc 01/11/2021 ■ 
07/3/2022 1

— J : —
17 FOUND 8 Nhập môn Truyền thông 15 FOUNDB1 Nguyễn Thùy Linh

01/11/2021' 
0 7/3/2022'

Nơi nhận:
-Ban Giám đổc (để báo cáo);
-Khoa QHCC&QC
-Khoa PTTH
-Ban KHTC
-Ban Thanh tra
-Các cá nhân liên quan
-Lưu: HTQT, VT

Đ ư ợ c  quét bàng C am S can n e r



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN Hà o ĩ  tháng 10 năm 2021
•k

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021 -  2022 
Chưong trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thưong hiệu

1. Thòi gian: Từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022
2. Danh sách học phần:

ÍTT Lóp Học phần Mã học phần
rp Ả ÁTong so 

buổi dạy

1. Thương hiệu, Truyền thông và Xã hội 

Brands, M edia and Society
APM 1000 24

2. Chuyên ngành 

2021

Quảng cáo Sáng tạo 

C rea tive  A dvertising
APM 1001 24

3. (Khóa V)
Thực hành Quan hệ Công chúng 

P u blic  R elations Practice
APM 1002 24

4.
Thiết kế Nội dung 

C on ten t D esign
APM 1200 24

5 -

Nghiên cứu văn hóa tiêu dùng

U n derstan d in g  C onsum er Culture
APM 2000 24

6. Chuyên ngành 

2020

Quản trị Thương hiệu

B ra n d  M an agem en t
APM 2001 24

7. (Khóa IV)
Lập kế hoạch chiến dịch

C a m p a ig n  P lan n in g
APM 2002 24

8.
Văn hoá quảng bá 
P ro m o tio n a l C u ltu res

APM 2051 24

Đ ư ợ c  qué t bằng C am S can n e r



1

9.

Chuyên nsành 

2019

(Khóa III)

Dự án độc lập 

Independent Project
APM 3000 24

10.
Quàna cáo kỹ thuật số 

D ig ita l A dvertising
APM 3001

24 1

11.
Mạng, xã hội và Quan hệ công chúng 

S ocia l M edia  and Public Relations
APM 3002 24

12.

Xây dựng thưomg hiệu địa lý và ngoại 

giao quốc tế

P la ce  B randing an d  International 

D ip lo m a cy

APM 3005 24 1

3. Danh sách giảng viên (Có danh sách kèm theo)
4. Thòi khoá biểu: (bản g  học kèm theo)

Noi nhận:
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Khoa QHCC&QC
- Khoa PTTH
- BanKHTC
- Ban Thanh tra
- Các cá nhân liên quan
- Lưu: HTQT

Nguyễn Thị Trường Giang

Đ ư ợ c  quét bằng C am S can n e r



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN ĐẢNG CỔNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ữb thản40 2022

Chu

Hà ngày õò tháng 40  năm 2

r á  h o ạ c h  g iả n g  dạy ch ư o n g  tr ìn h  đại cưong
■ong trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu

Năm học 2022 - 2023

STT Ma hoc 
phan Học phần Số buổi Ma lop Giảng viên dự kicn !

IELTS Cơ bản (Nói) 10 (
Prung tâm Anh ngữ 
3LN

1 FOUND 1.1
IELTS Cơ bản (Viết) 10

T7CAT fmta it ^
Trung tâm Anh ngữ 1 
3LN

IELTS Cơ bản (Nghe) 15 rUUNL) li
Níguyễn Thị Vân Trang ị

IELTS Cơ bản (Đọc) 15 -ộc Thị Thanh Hòa Ị
IELTS Cơ bản 
(Hướng dẫn) 10 Nguyễn HCru Hoàng 1
IELTS Cơ bản (Nói) 15 Nguyễn Hữu Hoàng

2 FOUND 1.2 IELTS Cơ bản (Viết) 15 FOUNDB Mguyễn Thị Hồng Nhung

IELTS Cơ bản (Nghe) 15 Nguyễn Minh Phương ì
IELTS Cơ bản (Đọc) 15 -ộc Thị Thanh Hòa

3 FOUND 2 Tiếng Anh học thuật 1 10 FOUND A Nguyễn Hĩm Hoàng X
4 FOUND 2 Tiếng Anh học thuật 1 10 FOUNDB Nguyễn Thuỳ Linh Ị  ầ

5 FOUNDS Kỹ năng thuyết trình 15 FOUND A Trịnh Thị Vân Anh 1 § 
Nguyễn Minh Trang \\5

6 FOUND 3 Kỹ năng thuyết trình 15 FOUNDB Trịnh Thị Vân Anh 'N 
Nguyễn Minh Trang

IELTS nâng cao (Nói) 10
Trung tâm Anh ngữ 
GLN

IELTS nâng cao (Viết) 10
Trung tâm Anh ngữ 
GLN

7 FOUND 4.1 IELTS nâng cao (Nghe) 15
FOUNDB Nguyễn Minh Phương

IELTS nâng cao (Đọc) 15 Lôc Thị Thanh Hòa

IELTS nâng cao 
(Hướng dẫn)

10 Nguyễn Hữu Hoàng

IELTS nâng cao (Nói) 

IELTS nâng cao (Viết)

15

15
■ FOUNDB

Nguyên ri ưu nuaiig 

Nguyễn Thị Hông Nhun

8 FOUND 4.2
IELTS nâng cao (Nghe) 15 Nguyễn Minh Phương

IELTS nâng cao (Đọc) 15 LổcThị Thanh Hòa _ 
Nguyễn Hữu Hoàng 
Nguyễn Thuỳ Lịnh _

10 FOUND 5 Tiếng Anh học thuật 2 10 found  a

SÀMvẻ

HỌC VIỆN 
B ÁO CHÍ

Đ ư ợ c  quét bằng C am S can n e r



11 FOUND 5 Tiếng Anh học thuật 2 10 ị FOUNDB Nguyễn Hữu Hoàng 
Nguyễn Thuỳ Linh

12 FOUND 6 Tiếng Anh truyền thông 15 FOUND A Nguyễn Nga Huyền
13 FOUND 6 Tiếng Anh truyền thông 15 FOUND B Nguyễn Nga Huyền
14 FOUND 7 Học qua trài nghiệm 15 FOUND A Vũ Thanh Vân
15 FOUND 7 Học qua trải nghiệm 15 FOUND B Vũ Thanh Vân

16 FOUND 8 Nhập môn Truyền 
thông 15 FOUND A Nguyễn Thùy Linh

17 FOUND 8 Nhập môn Truyền 
thông 15 FOUND B Bùi Quang Wo^\

Nơi nhận:
-Ban Giám đốc (để báo 
-Khoa QHCC&QC 
-Khoa PTTH 
-Khoa Ngoại ngữ 
-Ban KHTC 
-Ban Thanh tra 
-Các cá nhân liên quan 
-Lưu: HTQT

cáo);

rn Minh Son

Đ ư ợ c  qué t bằng C am S can n e r



ĐẢNG CÕNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÔ CHÍ MINI-I

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN „ à  m  3
*

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2022 -  2023 
Ch nong trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu

1. Thòi gian: Từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023

2. Danh sách học phần:

TI Lóp Học phần
Mã

học phần

Tông sô 

buổi dạy

1.
Thương hiệu, truyền thông và xã hội 

Brands, M edia  a n d  S ociety
APM 1000 24

2. Chuyên ngành 

2022

Quảng cáo sáng tạo 

C rea tive  A dvertisin g
APM 1001 24

3. (Khóa VI) Thực hành quan hệ công chúng 

P u b lic  R ela tion s P ra c tice
APM 1002 24 1

4.
Thiết kế nội dung 

C on ten t D esig n
APM 1200

2 4

5.

Chuyên ngành 

2021

Nghiên cứu văn hóa tiêu dùng 

U n d ersta n d in g  C on su m er C ulture
APM 2000 24

6.
Quản trị thương hiệu

B ra n d  M a n a g em en t
APM 2001 24 Ị

7. (Khóa V)
Lập kế hoạch chiến dịch

C a m p a ig n  P la n n in g
APM 2002 24

8.
Văn hoá quảng bá 

P r o m o tio n a l C u ltu res

APM 2051 24

Đ ư ợ c  quét bằng C am S can n e r



0 .

10.

1 !

Chuyên nghnh 

2020

(Klióa IV)

Dự án dộc lộp 

Indépendant Project
APM 3000 24

Quàng cáo kỹ thuật số

D ig ita l Adverllsing
APM 3001 24 1

Mạng xfi hội và Quan hộ công chúng 

S o cia l M edia  an d  Public Relations
APM 3002 24 1

Xây dựng thương hiệu dịa lý và ngoại giao 

quốc tố

P la ce  Brandỉngand International D ip lom acy

APM 3005 24

3. Danh sách giảng viên (Có danh sách kèm theo) 

Nơi nhân:ế

-  Ban Giám dốc (đổ báo cáo);
- Khoa Ọl ICC&ỌC
- Khoa PTTII
- Khoa Ngoyi ngữ
- Khoa XHM&PT
- Ban KI ITC
- Ban Tlianh tra
- Các cá nhân licn quan
- Lưu: I-ITỌT

GIÁM ĐỐC

Được quét bằng C am S can n e r


